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MA TRẬN ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2020 – 2021
Môn học: Toán
Thời gian làm bài thi: 120 phút
1. Kiến thức:
1. Phần đại số:
Biến đổi biểu thức chứa căn.
Hàm số và đồ thị.
Phương trình và hệ phương trình.
Bất đẳng thức và cực trị.
1. Phần hình học:
Hệ thức lượng trong tam giác vuông.
Đường tròn và các yếu tố liên quan.
Hình trụ - hình nón - hình cầu.
1. Kĩ năng:
· Kĩ năng biến đổi biểu thức chứa căn.
· Kĩ năng giải phương trình và hệ phương trình
· Kĩ năng giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình.
· Kĩ năng giải bài toán có liên quan đến hàm số và đồ thị.
· Kĩ năng giải bài toán hình học có nội dung chứng minh và tính toán.
1. Thái độ
· Nghiêm túc khi làm bài kiểm tra.

MA TRẬN ĐỀ THI

	                Cấp độ
Tên 
chủ đề      
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	
Cấp độ thấp
	
Cấp độ cao
	

	Biến đổi biểu thức chứa căn
	Tính giá trị của biểu thức.
	Rút gọn biểu thức chứa căn
	Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức
	
	

	Số câu 
Số điểm      
Tỉ lệ %
	Số câu 1
Số điểm 0,5
(5%)
	Số câu 1
Số điểm 1
(10%)
	Số câu 1
Số điểm 0,5
(5%)
	Số câu 
Số điểm 
	Số câu 3
2 điểm
(20%)

	Phương trình và hệ phương trình

	
	Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc lập hệ phương trình
	Giải hệ phương trình quy về hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
	
	

	Số câu 
Số điểm    
Tỉ lệ %
	Số câu 
Số điểm 

	Số câu 1
Số điểm 2,5
(25%)
	Số câu 1
Số điểm 1
(10%)
	Số câu 
Số điểm 
	Số câu 2
3,5 điểm
(35%)

	Hàm số và đồ thị
	
	Tìm giá trị của m để parabol (P) cắt đường thẳng (d) tại hai điểm phân biệt.
	Tìm giá trị của m sao cho |x1| = 2|x2|với x1 và x2 là hoành độ giao điểm của parabol (P) và đường thẳng (d).
	
	

	Số câu 
Số điểm      
Tỉ lệ %
	Số câu 
Số điểm
	Số câu 1
Số điểm 0,5
(5%)
	Số câu 1
Số điểm 0,5
(5%)
	Số câu 
Số điểm 
	Số câu 2
1 điểm
(10%) 

	Đường tròn và các yếu tố liên quan
	Vẽ hình và chứng minh tứ giác nội tiếp. 
	Sử dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông và các yếu tố liên quan đến đường tròn để chứng minh hệ thức và tính chu vi tứ giác
	
	Bài toán có yếu tố quỹ tích
	

	Số câu 
Số điểm      
Tỉ lệ %
	Số câu 1
Số điểm 1
(10%)
	Số câu 2
Số điểm 1,5
(15%)
	Số câu 
Số điểm
	Số câu 1
Số điểm 0,5
(5%)
	Số câu 4
3,0 điểm
(30%) 

	Bất đẳng thức
	
	
	
	Chứng minh bất đẳng thức
	

	Số câu 
Số điểm      Tỉ lệ %
	Số câu
Số điểm 

	Số câu
Số điểm 
	Số câu
Số điểm 
	Số câu 1
Số điểm 0,5
(5%)
	Số câu 1
0,5 điểm
(5%)

	Tổng số câu 
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
	Số câu 2
Số điểm 1,5
(15%)
	Số câu 5
Số điểm 5,5
(55%)
	Số câu 3
Số điểm 2,0
(20%)
	Số câu 2
Số điểm 1,0
(10%)
	Số câu 12
Số điểm 10
10 điểm=100%



1. Rút kinh nghiệm:
............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................
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